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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6697
	Nguyễn Anh Tuấn
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	2 
	6698
	Bùi Sỹ Vượng
	Đức Trạch, Bố Trạch

	3 
	6699
	Đào Hồng Sơn
	Dương Thủy, Lệ Thủy

	4 
	6700
	Nguyễn Văn Tân
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	5 
	6701
	Hoàng Tuấn Nam
	Bắc Lý, Đồng Hới

	6 
	6702
	Bùi Văn Đạt
	TRường Thủy, Lệ Thủy

	7 
	6703
	Nguyễn Văn Quốc
	An Thủy, Lệ Thủy

	8 
	6705
	Phạm Hữu Thanh Tùng
	Phong Thủy, Lệ Thủy

	9 
	6706
	Cao Tuấn Anh
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	10 
	6708
	Hoàng Văn Tùng
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	11 
	6709
	Nguyễn Văn Sáng
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	12 
	6710
	Dương Tam Triều
	Quảng Xuân, QUảng Trạch

	13 
	6716
	Nguyễn Văn Tuấn
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	14 
	6717
	Nguyễn Thành Công
	Kim Hóa ,Tuyên Hóa

	15 
	6718
	Nguyễn Văn Dũng
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	16 
	6719
	Nguyễn Thị Ba
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	17 
	6722
	Nguyễn Hồng Vân
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	18 
	6723
	Trang Hiếu Long
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	19 
	6725
	Nguyễn Thị Hà
	Quảng Phúc, ba Đồn

	20 
	6728
	TRần Xuân Lĩnh
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	21 
	6731
	Nguyễn Thị Hoài
	Hải Trạch Bố TRạch

	22 
	6735
	Dương Thị Hoài
	Tân Thủy, Lệ Thủy

	23 
	6736
	Trần Thanh Tùng
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	24 
	6737
	Lê Hồng Tâm
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	25 
	6769
	Lý Quang Chính
	Sơn thủy, Lệ Thủy

	26 
	6813
	Lê Thị Quyên
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	27 
	6839
	Trần Văn Cường
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	28 
	6841
	Nguyễn Văn Xoan
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	29 
	6842
	Phạm Thị Hồng Vĩnh
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	30 
	6844
	Hoàng Minh Chung
	Đức Trạch, Bố Trạch

	31 
	6845
	Nguyễn thị Lệ Thủy
	Nam Lý, Đồng Hới

	32 
	6846
	Dương Thị Hoa
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	33 
	6847
	Trần Văn Tan
	Đức Trạch, Bố Trạch

	34 
	6849
	Hoàng Trọng Lượng
	Hoàn Trạch, bố Trạch

	35 
	6850
	Võ Ngọc Minh
	Nam Lý, Đồng Hới

	36 
	6851
	Nguyễn Văn Nam
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	37 
	6853
	Trần Thị Nhâm
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	38 
	6854
	Ngô Lê Duy
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	39 
	6856
	Đậu Văn Sỹ
	Cao Quảng, Tuyên Hóa

	40 
	6859
	Nguyễn Dũng
	Quảng Hải, Ba Đồn

	41 
	6864
	Nguyễn Thế Thông
	Quảng Minh, Ba Đồn

	42 
	6865
	Võ Ngọc Ánh
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	43 
	6866
	Phan Hùng Cường
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	44 
	6867
	Trần Thị Kiều Thu
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	45 
	6870
	Nguyễn Thị Nhớ
	Đức Trạch, Bố Trạch

	46 
	6871
	Lê Thị Kim Cúc
	Bắc Lý, Đồng Hới

	47 
	6872
	Ngô đức Quý
	Quảng hải, Ba Đồn

	48 
	6875
	Lê Thị Diệu Linh
	Bắc Lý, Đồng Hới

	49 
	6876
	Nguyễn Thị Thiểu
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	50 
	6877
	Phan Văn Dương
	Đức Trạch, Bố Trạch

	51 
	6879
	Hồ Thị Giáo
	Trường Sơn, Quảng Ninh

	52 
	6880
	Nguyễn thị Hường
	Quán Hàu, Quảng ninh

	53 
	6741
	Đinh Thị Hà Ly
	Quy Đạt, Minh Hóa

	54 
	6743
	Hoàng Thị Trường Giang
	Quảng Minh, Ba Đồn

	55 
	6745
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Bắc Lý, Đồng Hới

	56 
	6746
	Võ Thị Hương
	An Thủy, Lệ Thủy

	57 
	6749
	Phan Văn Toàn
	Bắc Trạch, bố Trạch

	58 
	6749
	Nguyễn Thị Thuận
	Bắc Trạch, bố Trạch

	59 
	6750
	Nguyễn Văn Toàn
	Lý Trạch, bố Trạch

	60 
	6753
	Lê Văn Trường
	Đại Trạch, Bố Trạch

	61 
	6755
	Trần Thị Huyền
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	62 
	6757
	Nguyễn Thị Hương
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	63 
	6758
	Võ Thị Diệu Loan
	Bắc Lý, Đồng Hới

	64 
	6759
	Mai Xuân Lâm
	Đồng Phú, Đồng Hới

	65 
	6762
	Dương Thị Nga
	Bắc Lý, Đồng Hới

	66 
	6765
	Nguyễn Văn Hiền
	Quảng Thạch, Quảng Trạch

	67 
	6766
	Nguyễn Tiến dũng
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	68 
	6767
	Ngô Văn Thiện
	Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy

	69 
	6768
	Hoàng Minh Hiếu
	Quảng Sơn, Ba Đồn

	70 
	6771
	Phạm Quốc Cường
	Quảng hóa, Ba Đồn

	71 
	6772
	Trần Đức Thắng
	Thạch hóa, Tuyên Hóa

	72 
	6773
	Nguyễn thị Thúy Hằng
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	73 
	6774
	Đinh Mạnh Duy
	Hóa Hợp, Minh Hóa

	74 
	6777
	Hồ Xuân Cường
	Hồng Thủy, Lệ Thủy

	75 
	6779
	Phạm Thị Thảo
	Dương Thủy, Lệ Thủy

	76 
	6780
	Lê Thị Thu Hoài
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	77 
	6781
	Nguyễn Thị Hoài Trang
	Trung Trạch, Bố Trạch

	78 
	6783
	Hồ Thị Hải Linh
	Đức ninh Đông, Đồng Hới

	79 
	6784
	Nguyễn Thị Nhật Anh
	Đồng Phú, Đồng Hới

	80 
	6785
	Phạm Thị Thanh Hoa
	Quảng Long, Ba Đồn

	81 
	6786
	Trần Thị Lam
	Đức Ninh, Đồng Hới

	82 
	6788
	Nguyễn Thị Bích
	Bắc Lý, Đồng Hới

	83 
	6882
	Hoàng Thanh Bình
	Quảng Thuận, Ba Đồn

	84 
	6885
	Hồ Thị Hồng Hoài
	Hải TRạch, Bố Trạch

	85 
	6887
	Lê Văn Phát
	Ba Đồn, Ba Đồn

	86 
	6890
	Bùi Quang Trân
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	87 
	6891
	Trần Thị Mỹ Tuyết
	Quang Phú, Đồng Hới

	88 
	6892
	Đặng Chí Minh
	Đức ninh, đồng Hới

	89 
	6893
	Đoàn Văn Tuyết
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	90 
	6894
	Đoàn Văn Biên
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	91 
	6897
	Hồ Mạnh Huy
	Hải Thành, Đồng Hới

	92 
	6899
	Nguyễn Văn Hoàng
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	93 
	6901
	Phạm Thị Ngân
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	94 
	6903
	Nguyễn Văn Hiếu
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	95 
	6904
	Nguyễn Văn Hoàng
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	96 
	6906
	Trần Quốc  Ái
	Lộc Thủy, Lệ Thủy

	97 
	6915
	Đào Thị Hồng
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	98 
	6917
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	99 
	6920
	Phạm Thiên Hoàng
	Hải Thành, Đồng Hới

	100 
	6921
	Phạm Thảo Vân
	Bắc Lý, Đồng Hới

	101 
	6924
	Trần Duy Vương
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	102 
	6925
	Đỗ Bảo Ngọc
	Trung Trạch, Bố Trạch

	103 
	6929
	Mai Thị Mỹ Linh
	Đồng Phú, Đồng Hới


